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Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương) Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017
Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua các Nghị quyết: số 23/2016/QH14 ngày 07 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và số 29/2016/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2016 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định1 giao kế hoạch năm 2017 gồm giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến trong thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Dưới đây là đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự báo khả năng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm:

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Về tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thuận lợi, kinh tế trong nước Quý II và 6 tháng đã có những cải thiện rõ nét, nhiều tín hiệu tích cực hơn so với Quý I; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đã có sự bứt phá; động lực tăng trưởng của nền kinh tế khả quan; triển vọng tăng trưởng dự báo cao hơn trong các quý còn lại năm 2017. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) Quý II năm 2017 ước tăng 6,17% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: (i) Khu vực I tăng 2,92%; (ii) Khu vực II tăng 6,89%; (iii) Khu vực III tăng mạnh, ước đạt 7,28%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 5,73% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: (i) Khu vực I tăng 2,65%; (ii) Khu vực II tăng 5,81%, trong đó, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,52%; (iii) Khu vực III tăng 6,85%.

2. Về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

a) Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, giá cả có xu hướng ổn định.

Từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng so với tháng trước có xu hướng giảm dần. CPI tháng 6 ước giảm 0,17% so với tháng trước; tăng 0,2% so với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2016. CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,15% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, tiệm cận với mục tiêu năm 2017 Quốc hội đã thông qua là khoảng 4%. Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

b) Thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng, thị trường chứng khoán diễn biến phù hợp với định hướng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Thị trường ngoại hối tương đối ổn định, thanh khoản được đảm bảo, dự trữ ngoại hối tăng. Tín dụng cho nền kinh tế tăng trưởng khá, tính chung 6 tháng ước đạt 7,54% so với cuối năm 2016, là mức tăng cao so với các năm gần đây, thể hiện xu hướng phát triển tích cực và khả năng hấp thụ vốn tương đối tốt của nền kinh tế. Mặt bằng lãi suất ổn định. Thị trường chứng khoán được hỗ trợ mạnh, tiếp tục đà tăng trưởng tốt, chỉ số VN Index tiếp tục đạt đỉnh cao mới, vượt ngưỡng 760 điểm.

c) Thu, chi ngân sách nhà nước

Thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 nhìn chung đáp ứng được tiến độ dự toán đề ra. Tính đến hết tháng 6 năm 2017, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt khoảng 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng chi cân đối NSNN ước đạt 582,965 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 41,9% dự toán năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

d) Về đầu tư phát triển

Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 6 tháng đạt khoảng 674,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% GDP, tăng 10,5%, cao hơn so với cùng kỳ các năm từ 2013 đến 2016, trong đó khu vực ngoài nhà nước đạt 260,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% và tăng 14,9%. Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm, tốc độ giải ngân thấp so với yêu cầu. Ước giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN đến hết tháng 6 đạt khoảng 29,6% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương với 25,6% dự toán được Quốc hội thông qua, thấp hơn so với cùng kỳ (32,2%).

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh, tạo tín hiệu tích cực, hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế cũng như hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo. Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần 6 tháng đạt 19,2 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ước giải ngân vốn FDI 6 tháng đạt 7,72 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực.

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 diễn biến thuận lợi; tiếp tục duy trì đà phục hồi và đã có mức tăng trưởng tích cực. Riêng ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng khá, cả về sản lượng nuôi trồng thủy sản và sản lượng khai thác thủy sản, đặc biệt, các tỉnh chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển miền Trung đã phục hồi sản xuất, khai thác thủy sản biển đã có tín hiệu tăng trở lại.

b) Sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành công nghiệp Quý II/2017 tăng 7,8% nâng mức tăng chung 6 tháng đầu năm lên khoảng 6,2%, cao hơn mức tăng 4,3% của Quý I. Riêng ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo 6 tháng đã có mức tăng đáng kể, tăng 10,5%, cao hơn mức tăng cùng kỳ của các năm từ 2013 đến nay, đóng góp 7,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung. 
c) Khu vực dịch vụ là khu vực năng động nhất, đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây. Trong đó, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng 10,1% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 8,4%, cao hơn cùng kỳ (8,1%). Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, thu hút một lượng lớn khách du lịch trong nước đến thăm quan. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng ước đạt 6,2 triệu lượt khách, tăng 30,2%.

d) Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng khả quan

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 12,9%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 là 10,1% và cao hơn so với mục tiêu cả năm là 6-7%). Tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 100,47 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2016 (nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 17,3%). Trong đó: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tăng 28,3% và chiếm 60,3% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu tăng chủ yếu ở nhóm hàng cần nhập khẩu (chiếm tỷ trọng 89,4% và tăng 25,6%), tập trung vào các nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu chủ yếu để phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Nhập siêu 6 tháng khoảng 2,7 tỷ USD, chiếm 2,76% kim ngạch xuất khẩu, phù hợp mục tiêu được Quốc hội thông qua (dưới 3,5%). Diễn biến xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm nhìn chung lành mạnh, phù hợp với tình hình thị trường và chu kỳ xuất, nhập khẩu.

4. Môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc và đạt kết quả ấn tượng.

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có thêm gần 61,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt khoảng 596 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Nếu tính cả các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có trên 15,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 6 tháng lên trên 76,6 nghìn doanh nghiệp.

Về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, trong 6 tháng đã cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp (và 02 đơn vị sự nghiệp); công bố giá trị doanh nghiệp và đang xây dựng phương án cổ phần hóa 41 doanh nghiệp (đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp cho 64 doanh nghiệp); thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại 22 doanh nghiệp.

5. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

a) Về thực hiện 3 trọng tâm cơ cấu lại gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Cơ cấu đầu tư toàn toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017 bước đầu được cải thiện so với cùng kỳ năm 2016, có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đầu tư của khu vực tư nhân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016, là mức tăng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây (năm 2016 tăng 12,9% và năm 2015 tăng 10,5%). Tiến độ thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn chậm chạp. Về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm, tuy nhiên tình hình mua bán và xử lý nợ xấu chưa có nhiều chuyển biến.

b) Về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2017 đã đạt một số kết quả tích cực. Chi ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 06/2017 đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển; chi trả nợ; đảm bảo quốc phòng an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại khu vực công, đặc biệt là giá các dịch vụ công, phí và lệ phí còn nhiều bất cập. Thể chế về phân loại giá dịch vụ công vẫn chưa được quy định rõ trong các văn bản pháp luật, do vậy dẫn đến tình trạng khó khăn trong thực hiện thu ngân sách nhà nước trong khoản này.

c) Về phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong nước tiếp tục được cải thiện. Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh bước đầu đã tạo động lực cho quá trình cơ cấu lại và phục hồi sản xuất của khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài; tuy nhiên, nhiều mục tiêu quan trọng trong cơ cấu lại lĩnh vực này chưa có chuyển biến tích cực. Hiệu quả đóng góp của FDI cho nâng cao chất lượng tăng trưởng và tạo liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước chưa có nhiều cải thiện.

d) Về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Việc cơ cấu lại các ngành kinh tế chưa tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong tăng trưởng của ngành. Chưa ban hành đề án tái cơ cấu thực chất ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào mở rộng quy mô những ngành sử dụng nhiều lao động, hàm lượng công nghệ thấp, các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chưa có sự phát triển đáng kể trong thời gian qua. Tỷ trọng giá trị nội địa của sản phẩm thấp và tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào. Trong 6 tháng đầu năm, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 92,2 tỷ USD, tăng 24,6% và chiếm 91,7% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu.

đ) Về hoàn thiện các thị trường yếu tố sản xuất

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ cấu lại các thị trường yếu tố sản xuất (thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ, thị trường đất đai) chuyển biến chậm. Thị trường lao động còn tồn tại các rào cản về dịch chuyển lao động, tình trạng bất đối xứng thông tin, giao dịch phi chính thức,... từ đó dẫn đến hiệu quả hoạt động của thị trường chậm được cải thiện. Quy mô của thị trường khoa học và công nghệ nhỏ, giá trị giao dịch thấp. Điều đáng lưu ý là thị trường mua bán quyền sử dụng đất, đặc biệt là thị trường sơ cấp về đất đai, vẫn cơ bản thiếu vắng và hoạt động dựa trên cơ chế hành chính.

6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020

a) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn bộ hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành nhằm mục tiêu xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển và đã đạt được những kết quả khả quan2. Về cơ bản, Chính phủ đã chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Quốc hội cũng đã thông qua 6 nghị quyết và 12 bộ luật, luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Khóa XIV; tại Hội nghị TƯ 5 (Khóa XII), Ban chấp hành TƯ Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết3 quan trọng có tính đột phá mạnh mẽ về nhận thức và cách thức hành động của bộ máy nhà nước, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các bộ, ngành đã chú trọng việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tại các địa phương, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể so với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công bố cho thấy những nỗ lực cải cách hành chính trong năm 2016 đã tạo chuyển biến tích cực.

b) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ 

Thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tính đến tháng 6 năm 2017 đã có 10/14 nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, bổ sung và phát triển hệ thống khung pháp lý chung và chính sách phát triển nhân lực và 11/16 nhiệm vụ liên quan đến dự báo nhân lực, xây dựng và thực hiện quy hoạch, chương trình và đề án phát triển nhân lực đã được các bộ, ngành hoàn thành.

c) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều đề án quy hoạch và xây dựng cơ chế chính sách cụ thể được rà soát điều chỉnh theo lộ trình đề ra với mục tiêu nâng cao tính khả thi, đồng bộ và hiện đại. Nhiều công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng (nhất là trong lĩnh vực giao thông, cấp điện…) đang được triển khai thực hiện theo hướng tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và được rà soát điều chỉnh sớm đi vào khai thác, vận hành nâng cao hiệu quả đầu tư như: dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất...

7. Về các lĩnh vực xã hội

Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm, an sinh xã hội, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo phát triển đồng bộ với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2017.

a) Trong 6 tháng đầu năm, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo như hoàn thiện quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; triển khai công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học; tập trung phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

b) Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhiều văn bản quan trọng thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được Chính phủ ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh; triển khai cơ cấu lại ngành khoa học và công nghệ gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

c) Tình hình lao động, việc làm 6 tháng đầu năm không có nhiều biến động. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu lao động tiếp tục có sự chuyển dịch từ các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản sang các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 6 tháng ước khoảng 2,28%, trong đó khu vực thành thị là 3,22%; khu vực nông thôn là 1,81%; số người được giải quyết việc làm ước khoảng 790 nghìn người, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

d) Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, mạng lưới y tế được củng cố, hoàn thiện cùng với việc áp dụng và phổ biến một số phương pháp điều trị y tế tiên tiến, hiện đại và đổi mới trong công tác quản lý tài chính y tế đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm được tăng cường. Công tác quản lý giá thuốc được chú trọng…

đ) Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi động, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được triển khai tích cực; hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức rộng khắp với nội dung phong phú, có chất lượng; công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội được chú trọng và tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Hoạt động thể dục, thể thao được duy trì và phát triển, đặc biệt là thể thao thành tích cao, nhiều vận động viên đạt kết quả cao trong thi đấu, giành được thành tích đáng khích lệ.

8. Về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Theo dõi tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm; nâng cao khả năng dự báo khí tượng thủy văn để phục vụ công tác phòng chống.

Hoàn thiện phân loại chi tiêu cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo quy định tại Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt khung chính sách năm 2016 cho chương trình SP- RCC. Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017. Hiện nay, các bộ, ngành và địa phương4 tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, trong đó bước đầu tập trung đánh giá hiện trạng, xác định những ngành chính, tiềm năng, những lựa chọn ưu tiên.

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá và cơ chế giám sát, đánh giá và hoàn thiện cơ chế theo dõi, giám sát, báo cáo thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam có gắn kết với thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững trong mối tương quan chặt chẽ với các mục tiêu phát triển bền vững nhằm thực hiện chương trình nghị sự 2030.

Cải thiện tiếp cận tài chính cho tăng trưởng xanh và thí điểm các dự án xanh trong khu vực tư nhân; xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn đầu tư cho tăng trưởng xanh (IGGG).

9. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh được chú trọng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tập trung triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; tập trung đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của nhiều hội, nhóm bất hợp pháp; tăng cường đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Các hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện, chủ động, tích cực, đặc biệt là với các đối tác chiến lược, đối tác quan trọng, đối tác tiềm năng nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, tranh thủ tối đa cơ hội, tăng cường đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường và đan xen lợi ích phục vụ an ninh và phát triển của đất nước.

10. Về thông tin truyền thông

Công tác thông tin, truyền thông báo chí tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm thông tin nhanh, kịp thời về các sự kiện trong nước và quốc tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, thông tin điện tử; tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý mã độc, sự cố, đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Đánh giá chung:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế thế giới diễn biến tích cực với đà tăng trưởng khả quan từ nền kinh tế Mỹ và các nước phát triển. Hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch có chiều hướng gia tăng; nhiều hiệp định thương mại đã được ký kết chuẩn bị có hiệu lực, theo đó nhiều loại hàng rào thuế quan sẽ phải xóa bỏ.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Với thông điệp đồng hành với doanh nghiệp, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, các ngành, các địa phương đã tập trung vào lắng nghe, đối thoại với doanh nghiệp, thực hiện các cam kết mạnh mẽ về những chính sách tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nợ xấu, cải thiện môi trường kinh doanh,... qua đó thu hẹp dần khoảng cách giữa chính quyền và doanh nghiệp, củng cố niềm tin của nhân dân.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế trong nước đã có nhiều khởi sắc, lạm phát duy trì ở mức hợp lý, các cân đối lớn vẫn đảm bảo; quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và thủy sản diễn ra mạnh mẽ và bước đầu hiệu quả; tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm so với cùng kỳ năm trước; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định. Mục tiêu tăng trưởng cả năm 2017 vẫn là một thách thức và gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương không sớm thỏa mãn với những gì đạt được bước đầu, cần duy trì thường xuyên, liên tục những nỗ lực, cố gắng trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Dự báo tình hình kinh tế thế giới

Các tổ chức kinh tế thế giới cùng chung quan điểm tương đối lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới năm 2017, trong đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng 3,5% so với năm 2016, cao hơn mức đã dự báo hồi tháng 3 năm 2017 là 3,3%. Tăng trưởng thương mại toàn cầu khởi sắc hơn với tốc độ tăng được dự báo khoảng 4% trong năm 2017 do triển vọng tăng trưởng lạc quan của kinh tế thế giới và giá một số hàng hóa cơ bản, nguyên vật liệu phục hồi.

Kinh tế thế giới mặc dù tăng trưởng tích cực hơn nhưng cơ bản vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng chậm, chưa thực sự vững chắc; rủi ro tài chính toàn cầu chưa được xử lý; tình hình căng thẳng địa - chính trị, sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ có thể làm gián đoạn tiến trình phục hồi thương mại toàn cầu, làm thay đổi cơ cấu dòng vốn đầu tư quốc tế, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nhiều tổ chức quốc tế cơ bản đánh giá lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, trong tháng 6, Việt Nam được xếp hạng 47/127 quốc gia/nền kinh tế về đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 12 bậc.

2. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước 6 tháng cuối năm có triển vọng tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng tiêu dùng cũng được dự báo tương đối lạc quan cho những tháng cuối năm do tác động của chính sách khuyến khích đầu tư và sản xuất; chu kỳ đẩy mạnh tiêu dùng vào cuối năm; sức mua dự kiến được cải thiện nhờ việc tăng lương cơ bản...

Dòng vốn FDI được dự báo sẽ đạt nhiều kết quả tích cực nhờ các yếu tố thuận lợi của nền kinh tế như: môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện; nhiều hiệp định thương mại quan trọng đã được ký kết chuẩn bị có hiệu lực; sự đánh giá tích cực của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng đầu tư tại Việt Nam.

Khu vực công nghiệp và xây dựng mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng dự báo sẽ đạt mức tăng khá; khu vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn so với cùng kỳ khi tiêu dùng có xu hướng cải thiện tốt hơn và triển vọng phát triển tốt hơn của ngành du lịch. Khu vực nông, lâm, thủy sản sẽ tiếp tục phục hồi khi các biện pháp giải quyết thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông, lâm thủy sản có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam dự kiến có thể gặp nhiều khó khăn do tác động từ các yếu tố bên ngoài như: bất ổn địa chính trị thế giới, xu hướng gia tăng bảo hộ mậu dịch có thể tác động tiêu cực tới hoạt động thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam... Bên cạnh đó, các nguyên nhân nội tại của nền kinh tế cũng cần phải được đánh giá đầy đủ và có giải pháp bền vững để khắc phục như:

- Chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, áp lực cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu lớn trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

- Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có mức tăng trưởng khá, tuy nhiên còn nhiều khó khăn khâu tiêu thụ sản phẩm và mùa mưa bão sắp đến ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh của các ngành này.

- Ngành công nghiệp còn nhiều khó khăn, trong đó: ngành khai khoáng tiếp tục giảm sâu; giá dầu thô giảm; tồn kho than lớn.

- Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tình hình đăng ký doanh nghiệp tiếp tục tăng cao nhưng điều đáng chú ý tỷ lệ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trên tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường còn lớn.

3. Dự kiến kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2017

Trên cơ sở kết quả thực hiện của Quý II và 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ của các tháng cuối năm vẫn hết sức nặng nề và khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành cần duy trì những nỗ lực và cố gắng nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra. Cụ thể, mục tiêu tăng trưởng GDP của Quý III cần phải đạt là khoảng 7,23%, tính chung 9 tháng là khoảng 6,29%. Trong đó: Khu vực I Quý III tăng khoảng 2,98%, 9 tháng tăng 2,77%; Khu vực II Quý III tăng khoảng 8,83%, 9 tháng tăng khoảng 6,93%; Khu vực III Quý III tăng khoảng 7,67%, 9 tháng tăng khoảng 7,17%.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2017

Trong 6 tháng cuối năm, các bộ, cơ quan, địa phương cần bắt tay ngay vào việc triển khai các công việc cần thiết thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung Đảng lần thứ 5, khóa XII; thực hiện các Luật, Nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; đề cao trách nhiệm, tiếp tục bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2017/NQ-CP, số 35/NQ-CP và các Nghị quyết chuyên đề khác, tạo chuyển biến rõ nét trong các tháng còn lại của năm 2017. Đồng thời chủ động cụ thể hóa những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 thành những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng của từng ngành, từng sản phẩm; triển khai quyết liệt các giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và các giải pháp bền vững, dài hạn gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào một số nhóm giải pháp sau:

1. Nhóm giải pháp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung:

- Theo dõi sát tình hình kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và trong nước, kịp thời đề xuất giải pháp điều hành, ứng phó với diễn biến mới của tình hình thế giới và trong nước

- Điều hành chính sách tài chính tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt góp phần ổn định thị trường tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát; nghiên cứu các kịch bản điều chỉnh hợp lý lãi suất tiền gửi USD nhằm mục tiêu hạn chế nguy cơ dòng tiền ngoại tệ chảy ra khỏi nền kinh tế; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất; nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh;

- Tập trung xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém; xây dựng các văn bản hướng dẫn và kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; cải cách thể chế gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; thực hiện hiệu quả các đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, ngân hàng, khu vực doanh nghiệp nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

2. Nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành, lĩnh vực

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, tận dụng bối cảnh kinh tế quốc tế, triển khai nhanh các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực:

- Trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: (i) chú trọng công tác thông tin cho người dân về tình hình cung cầu, giá cả thị trường để người dân, doanh nghiệp chủ động cân đối kế hoạch hợp lý; đồng thời chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh tập trung phụ thuộc quá lớn vào một thị trường; (ii) tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là việc sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân an tâm sử dụng thực phẩm sạch; tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi; (iii) thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phục vụ xuất khẩu.

- Trong sản xuất công nghiệp: (i) theo dõi sát diễn biến tình hình giá dầu, triển khai phương án khai thác sản lượng dầu thô an toàn, đảm bảo hiệu quả kinh tế; (ii) xây dựng phương án xử lý dứt điểm đối với sản lượng than và một số loại khoáng sản tồn kho; (iii) khuyến khích các doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương án phù hợp trong đổi mới công nghệ sản xuất, chủ động nâng cao năng lực quản trị, chủ động tiếp cận và mở rộng thị trường, nhất là trong công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại di động.

- Kiểm soát thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội. Khắc phục lệch pha cung cầu; phát triển đa dạng hàng hóa bất động sản; đẩy mạnh phân khúc nhà ở xã hội cho thuê.

- Trong khu vực dịch vụ: (i) đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu 13-15 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017; xây dựng kế hoạch tiếp tục áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với các quốc gia có lượng khách du lịch lớn đến Việt Nam, tiếp tục triển khai cấp thị thực nhập cảnh điện tử; (ii) nghiên cứu giải pháp ứng phó đối với phương thức du lịch khép kín, khách du lịch không chi tiêu tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng môi trường du lịch, tăng doanh thu từ du lịch; (iii) làm tốt công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa đối ngoại phục vụ Hội nghị APEC 2017; (iv) nâng cao chất lượng và giảm chi phí các loại hình vận tải, khuyến khích phát triển vận tải đa phương thức và logistics.

3. Nhóm giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước, kiểm soát nhập khẩu phù hợp tiến tới cân bằng thương mại bền vững

- Rà soát các biện pháp hàng rào kỹ thuật áp dụng để kiểm soát nhập khẩu một số mặt hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu và các mặt hàng trong nước đã sản xuất được; xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật hàng hóa phù hợp với các cam kết quốc tế để kiểm soát nhập khẩu hàng hóa kém chất lượng, công nghệ lạc hậu ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình nhập khẩu một số mặt hàng từ khu vực ASEAN, hiện đang có chiều hướng tăng lên như: ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ từ Thái Lan, Inđô-nêxia; mặt hàng rau quả từ Thái Lan, Trung Quốc… để có giải pháp kiểm soát kịp thời, bảo vệ sản xuất trong nước, giảm mất cân đối thương mại với thị trường ASEAN, góp phần giảm nhập siêu.

- Xây dựng phương án ứng phó, đề xuất giải pháp đàm phán đối với khả năng thay đổi chính sách của Mỹ áp dụng cho sản phẩm xuất khẩu tôm, cá tra của Việt Nam, đảm bảo mục tiêu giữ được thị trường xuất khẩu quan trọng này; triển khai các giải pháp duy trì, tăng cường xuất khẩu mặt hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc.

- Ngăn chặn và xử lý nghiêm theo pháp luật các hoạt động buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng nhái...

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để góp phần thúc đẩy tiêu thụ và sức mua trên thị trường. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, thị trường miền núi, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng biên giới, hải đảo.

4. Nhóm giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư trong nền kinh tế, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

- Đối với vốn đầu tư công: (i) đẩy nhanh tiến độ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước,... kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. (ii) tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và các quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và của các cấp có thẩm quyền. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án, kịp thời phát hiện xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; (iii) tăng cường các giải pháp đơn giản hóa thủ tục để rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh.

- Đối với vốn FDI: (i) thường xuyên theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp FDI thực hiện giải ngân theo cam kết; (ii) tăng cường các hoạt động đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI; (iii) rà soát các dự án chậm triển khai, tập trung nâng cao chất lượng thu hút FDI để tránh tình trạng đầu tư mới tăng cao nhưng giải ngân chậm; (iv) nghiên cứu, triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội do hội nhập mang lại.

5. Nhóm giải pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế, nhất là đối với an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nợ công, giảm bội chi ngân sách..., tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự hứng khởi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2017.

- Triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật nhằm nói xấu, bôi nhọ, đi ngược lại chủ trương, quyết tâm của Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017.

- Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các cuộc họp giao ban, các cuộc kiểm tra thường xuyên nhằm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp, phát hiện các vấn đề, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung phát sinh để kịp thời xử lý.

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018
I. DỰ BÁO BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NĂM 2018

Tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực của năm 2017 nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch. Năm 2018, tăng trưởng kinh tế và thương mại của thế giới dự báo cao hơn trong năm 2017, tạo tiền đề thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xuất khẩu. Ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân, giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và thương mại. Những nỗ lực từ phía Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện triệt để và quyết liệt trong năm 2017 sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018. Bên cạnh đó, khu vực nông lâm thủy sản cũng có có triển vọng phát triển hơn khi giá lương thực toàn cầu tăng, những tác động tiêu cực của thời tiết giảm bớt và những hoạt động cải cách, tái cơ cấu nông nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích cực.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác lớn đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần huy động nguồn lực và duy trì môi trường hòa bình, an ninh để phục vụ cho phát triển và nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế.

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua, dự kiến các chỉ tiêu năm 2017 phấn đấu đạt được các mục tiêu đã được Quốc hội thông qua, dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 như sau:

a) Các chỉ tiêu kinh tế

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,4 - 6,8% so với năm 2017. 
Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 9,0 - 10,0% so với năm 2017. 
Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3,0%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33,5 - 35% GDP. 
b) Các chỉ tiêu xã hội

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1,0 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58 - 60%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo 23 - 23,5%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 26 giường.

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%.
c) Các chỉ tiêu môi trường

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 88%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%.

III. DỰ KIẾN MỘT SỐ CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ NĂM 2018

1. Lao động và việc làm

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên dự kiến khoảng 56,8 triệu người; 
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong nền kinh tế quốc dân dự kiến là 55,9 triệu người.

Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp dự kiến là 40%; công nghiệp và xây dựng là 26%; dịch vụ là 34%.

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

2. Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước

Tổng thu cân đối NSNN năm 2018 dự kiến là 1.356,8 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2018 dự kiến khoảng 1.551 nghìn tỷ đồng.

Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến bằng khoảng 194,250 nghìn tỷ đồng (khoảng 3,5% GDP).

3. Cân đối vốn đầu tư phát triển

Dự kiến khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 khoảng 1.841 - 1.945 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 33,5 - 35% GDP. Trong đó:

- Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao gồm: vốn TPCP, bội chi ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết và vốn từ nguồn thu từ tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp) khoảng 400 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,6 - 21,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 dự kiến tổng vốn đăng ký là 26 - 27 tỷ USD, dự kiến thực hiện khoảng 19 - 19,5 tỷ USD. Trong đó, vốn thực hiện đầu tư trực tiếp khoảng 16,5 tỷ USD và vốn đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần khoảng 2,5 - 3 tỷ USD.

- Dự kiến ký kết hiệp định vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2018 khoảng 3,7 - 4 tỷ USD, giải ngân của nguồn dự kiến khoảng 4,5 tỷ USD.

4. Cân đối xuất nhập khẩu

Xuất khẩu năm 2018 dự kiến đạt khoảng 218 - 220 tỷ USD, tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2017; nhập khẩu khoảng 224,5 - 226,5 tỷ USD, tăng khoảng 9,5 - 10,5%. Nhập siêu ước khoảng 5 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức dưới 3%.

5. Cân đối về điện

Nhu cầu điện năm 2018 dự kiến tăng khoảng 11,4% so với năm 2017, điện sản xuất và mua năm 2018 khoảng 219,52 tỷ kWh.

6. Cân đối về lương thực

Dự kiến kế hoạch gieo trồng lúa năm 2018 cả nước là 7,7 triệu ha. Sản lượng lúa dự kiến đạt 43,7 triệu tấn, trong đó: tiêu dùng trong nước khoảng 31,7 triệu tấn xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn.

IV. NHIỆM VỤ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

Với các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2018 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ. Phấn đấu kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm khoảng 4%. Điều hành tín dụng theo hướng nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng.

Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công. Giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động.

Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu lại nền kinh tế gồm: (i) tập trung hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; (ii) cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công; (iii) phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài; (iv) chấn chỉnh công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; (v) hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.

3. Tiếp tục thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng. Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, chấp hành pháp luật; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực trong năm; tổ chức thực hiện tốt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, nhất là tại các khu vực có tiềm năng phát triển và giải quyết các ách tắc, quá tải. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống đường bộ cao tốc, tập trung ưu tiên cho đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường thủy nội địa và đường ven biển,...

Khẩn trương hoàn chỉnh việc điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011 - 2020 làm cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm. Tiến hành rà soát, đánh giá quy hoạch phát triển ngành cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho thời kỳ 2011 - 2020 để làm cơ sở cho việc triển khai lập mới quy hoạch phát triển cho thời kỳ 2021 - 2030 theo các quy định của pháp luật về quy hoạch.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29- NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã đề ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2017, với mục tiêu là tạo ra điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa các chi phí khởi nghiệp, tạo điều kiện để giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp nhà nước và vốn, tài sản của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Khẩn trương thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp.

Đẩy nhanh quá trình cụ thể hóa các chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển để góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Để đạt mục tiêu năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cần có những đột phá về chính sách, môi trường kinh doanh để doanh nghiệp tăng trưởng mạnh cả về chất và lượng. Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn đứng đầu các chuỗi giá trị.

Tiếp tục triển khai các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ theo hướng gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của ngành/lĩnh vực, đáp ứng các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

5. Thúc đẩy tăng trưởng các ngành/lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp: Xây dựng và ban hành kế hoạch, lộ trình cụ thể cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020. Nghiên cứu sửa đổi chính sách về đất đai để khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh cơ giới hóa. Hoàn thiện các chính sách nhằm đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, có giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông thôn, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Triển khai các giải phát triển thị trường, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản; tăng cường gắn kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm; tăng sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới một nền nông nghiệp sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ, chất lượng và có giá trị kinh tế cao. Chấn chỉnh công tác cấp phép, cấp chứng nhận đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Xử lý dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp đối với các sản phẩm công nghiệp được sản xuất ở Việt Nam. Rà soát cơ chế, chính sách tác động đến công nghiệp của từng ngành, sản phẩm. Từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm nhập khẩu để hỗ trợ sản phẩm trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa. Tăng cường giám sát đầu tư chuyên ngành, phấn đấu hoàn thành đưa vào sản xuất đúng tiến độ góp phần tăng trưởng chung của ngành trong năm 2018.

Thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế.

Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao; khuyến khích đầu tư, phát triển mạnh các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao,...; nhất là dịch vụ chất lượng cao về đào tạo nguồn nhân lực và y tế, chăm sóc sức khỏe. Ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Có các giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch để thu hút mạnh khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Phát triển thị trường trong nước, ổn định cung - cầu hàng hóa; tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe nhân dân; thắt chặt công tác quản lý thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Tập trung phát triển, khai thác cả các thị trường truyền thống và các thị trường tiềm năng cho các sản phẩm có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn. Ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào được tạo ra từ công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được; kiểm soát có hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa xa xỉ, hàng hóa không thiết yếu, hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Phát triển lành mạnh thị trường biên mậu, chuyển dần xuất khẩu tiểu ngạch các mặt hàng nông lâm thủy sản sang hình thức chính ngạch. Kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm tính công khai, minh bạch của thị trường.

6. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới phát triển kinh tế xanh góp phần thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và thực hiện phát triển bền vững.

Tiếp tục thực hiện các đề án xử lý, phục hồi ô nhiễm môi trường đã được phê duyệt; tăng cường giám sát, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm.

Thực hiện các hành động tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, tập trung bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu phát thải đối với các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là các ngành có nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát thải cao như sắt thép, xi măng, hóa chất, nhiệt điện.

Triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức; ban hành chỉ tiêu và lộ trình thực hiện; củng cố hệ thống theo dõi và đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Tiếp tục đầu tư một số dự án cấp bách thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh. Thúc đẩy huy động mọi nguồn lực, nhất là khu vực tư nhân trong triển khai các hoạt động thực hiện xanh hóa nền kinh tế như một công cụ hiệu quả nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030.

7. Phát triển hệ thống an sinh xã hội và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động. Ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu lao động. Mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi đối với người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp; tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở quốc gia, nhất là các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát tổng thể các chính sách, đề xuất Chính phủ phương thức hỗ trợ theo hướng bảo đảm người dân tiếp cận được dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước.
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực phát triển các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn, thường xuyên bị thiên tai.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, từng bước kiểm soát các bệnh lây nhiễm. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; trong đó thực hiện giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Phát triển y tế ngoài công lập, hình thành các cơ sở khám, chữa bệnh theo hình thức hợp tác công tư và mô hình quản lý bệnh viện như doanh nghiệp công ích. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Gắn việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế.

8. Phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đồng thời khuyến khích tự do sáng tạo trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chú trọng công tác người cao tuổi, người khuyết tật. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

Hoàn thiện các chính sách quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Tăng cường công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện.

9. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Tăng cường biện pháp triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các định mức, tiêu chuẩn, đặc biệt là trong đầu tư xây dựng. Tập trung thanh tra, kiểm tra các vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến tham nhũng, lãng phí như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài,… Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài để làm rõ và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn đặc biệt là trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao hiệu quả của công tác thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án kinh tế lớn.

Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi công tác đấu thầu: tiếp tục hoàn thiện và thống nhất các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan và pháp luật đấu thầu. Triển khai quyết liệt đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình và kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tăng cường công khai, minh bạch trong đấu thầu. Tăng cường công tác hậu kiểm, nghiên cứu, xây dựng các chế tài mạnh để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm của các bên trong công tác đấu thầu.

10. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, an ninh, theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

11. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Tăng cường nắm bắt tình hình, dự báo diễn biến quốc tế, điều chỉnh chính sách của các nước lớn để có đối sách phù hợp. Giữ ổn định và tăng cường thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, các nước trong khu vực và các đối tác chủ chốt đi vào chiều sâu, tăng cường gắn kết và đan xen lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng. Tổ chức tốt hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Đẩy mạnh ngoại giao đa phương, phát huy vai trò và đóng góp của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, Tiểu vùng Mê Công… tăng cường kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Thúc đẩy việc ký kết và phê chuẩn các FTA then chốt, tập trung vào FTA với EU; tiếp tục duy trì thúc đẩy TPP trên cơ sở tham vấn, đồng thuận chung của các thành viên TPP. Đẩy mạnh vận động chính trị, ngoại giao các nước công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, ưu tiên tìm và mở rộng thị trường cho hàng hóa, dịch vụ và lao động Việt Nam. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn, công nghệ cao phục vụ cho phát triển bền vững. Theo dõi sát diễn biến và chủ động đấu tranh kịp thời nhằm bảo vệ chủ quyền, biên giới, lãnh thổ. Tăng cường bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại.

12. Thông tin truyền thông.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm. Hoàn thiện các chính sách quản lý nhà nước về an toàn thông tin. Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý mã độc, sự cố mất an toàn thông tin. Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia.

Phần thứ ba

NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018
I. NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương căn cứ vào Chỉ thị số 29/CT- TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Khung hướng dẫn kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ một số nội dung dưới đây:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Đánh giá và ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của ngành, địa phương, bao gồm: tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; các kết quả đạt được; tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo; phân tích nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; ước cả năm 2017; đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm. Đề nghị các bộ, ngành trung ương báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng và cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo, ước thực hiện cả năm đối với chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 23/2016/QH14 ngày 07 tháng 11 năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Chính phủ đã trình Quốc hội.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Căn cứ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 nêu trên và mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 quy định tại Chỉ thị số 29/CT-TTg, xây dựng mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn, nhiệm vụ và định hướng phát triển, giải pháp thực hiện của ngành, địa phương trong năm 2018. Đối với các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phải phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong đó lưu ý chỉ đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu, có phương pháp tính toán rõ ràng, có khả năng thu thập được, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của ngành, địa phương và quốc gia.

Thực hiện Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về xây dựng và tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 các ngành, các cấp. Các bộ, ngành trung ương và địa phương xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong thời gian 03 năm 2018 - 2020 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 cấp quốc gia.

3. Kèm theo nội dung báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong thời gian 03 năm 2018 - 2020, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương báo cáo đầy đủ các số liệu của ngành, địa phương theo các biểu mẫu kèm theo.

II. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Quy trình, tiến độ và nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của các Bộ, ngành trung ương và địa phương được thực hiện theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cụ thể như sau:

- Trong tháng 7 năm 2017, các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo quy định tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 và hướng dẫn tại Khung hướng dẫn này; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của bộ, ngành và địa phương mình, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong tháng 8 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức làm việc để thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của các bộ, ngành trung ương và địa phương và tiến hành tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của cả nước.

- Trước ngày 10 tháng 9 năm 2017, các bộ, ngành trung ương và địa phương, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trước ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định.

- Trong tháng 12 năm 2017, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho các Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Trên đây là nội dung khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương căn cứ vào Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Khung hướng dẫn này, hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình, đặc điểm cụ thể của từng Bộ, ngành trung ương và địa phương, khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và gửi Báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản) và qua thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn và diaphuong@mpi.gov.vn (đối với báo cáo của các địa phương) và Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg và các PTTg);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (d/s kèm theo);
- Lưu: VT, THKTQD (3b).
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PHỤ LỤC I
CÁC BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo văn bản số 5610/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017)
Biểu số 1: Một số chỉ tiêu tổng hợp

Biểu số 2: Các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Biểu số 3: Các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp

Biểu số 4: Các chỉ tiêu dịch vụ

Biểu số 5: Các chỉ tiêu xuất khẩu, nhập khẩu

Biểu số 6: Cân đối ngân sách nhà nước

Biểu số 7: Các chỉ tiêu xã hội

Biểu số 8: Các chỉ tiêu giáo dục và đào tạo

Biểu số 9: Các chỉ tiêu môi trường

Biểu số 10: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

Biểu số 11: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Biểu số 12: Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Biểu số 13: Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2018 - 2020

PHỤ LỤC II
CÁC BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 (Kèm theo văn bản số 5610 /BKHĐT-TH ngày 11 tháng 7 năm 2017)
Biểu số 1: Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp

Biểu số 2: Các chỉ tiêu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu

Biểu số 3: Các chỉ tiêu xã hội

Biểu số 4: Các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững

Biểu số 5: Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Biểu số 6: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Biểu số 7: Danh mục các dự án quy hoạch
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1 Các Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 về việc giao dự toán NSNN năm 2017; số 2452/QĐ-TTg ngày 15/12/2016 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017; số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017; số 173/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN năm 2017; số 46/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2017; số 116/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2017.


2 Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chính phủ đã ban hành 73 nghị định và 54 nghị quyết để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


3 Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.


4 Đến nay, đã có các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng đã và đang hoàn thiện kế hoạch hành động trong lĩnh vực phụ trách. Về phía địa phương, hơn 15 địa phương đã phê duyệt kế hoạch hành động và 20 địa phương đã và đang hoàn thiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh.
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				(Kèm theo công văn số  5610 /BKHĐT-TH ngày  11 tháng 7 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
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1. Bieu TH

		Biểu số 1

		MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017										Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ 2016 (%)		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá hiện hành		Nghìn tỷ đồng

		-		Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản		Nghìn tỷ đồng

		-		Công nghiệp và xây dựng		Nghìn tỷ đồng

		-		Dịch vụ		Nghìn tỷ đồng

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		Nghìn tỷ đồng

		2		Cơ cấu kinh tế

		-		Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản		%

		-		Công nghiệp và xây dựng		%

		-		Dịch vụ		%

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		%

		3		Tốc độ tăng GDP giá so sánh 2010		%

		-		Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản		%

		-		Công nghiệp và xây dựng		%

		-		Dịch vụ		%

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		%

		4		Xuất nhập khẩu

		-		Giá trị xuất khẩu hàng hoá		Tỷ USD

				- Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng hoá		%

		-		Giá trị nhập khẩu hàng hoá		Tỷ USD

				- Tốc độ tăng giá trị nhập khẩu hàng hoá		%

		-		Tỷ lệ nhập siêu so với giá trị xuất khẩu hàng hoá		%

		5		Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội		Nghìn tỷ đồng

				Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP		%

		6		Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP		%
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2.NN

		Biểu số 2

		CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

		Biểu số 2

		CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017										Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ 2016 (%)		Ước thực hiện 
cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản (theo giá so sánh 2010)		Tỷ đồng

		a)		Nông nghiệp:		Tỷ đồng

		b)		Lâm nghiệp:		Tỷ đồng

		c)		Thủy sản:		Tỷ đồng

		2		Một số sản phẩm chủ yếu

		a)		Lúa cả năm

		-		Năng suất		Tạ/ha

		-		Sản lượng		Triệu tấn

		b)		Ngô

		-		Năng suất		Tạ/ha

		-		Sản lượng		Triệu tấn

		c)		Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm

		-		Cà phê nhân		Nghìn tấn

		-		Chè		Nghìn tấn

		-		Cao su		Nghìn tấn

		-		Hồ tiêu		Nghìn tấn

		-		Điều		Nghìn tấn

		d)		Diện tích cây ăn quả		Nghìn ha

		đ)		Thịt hơi các loại		Nghìn tấn

				Trong đó: Thịt lợn		Nghìn tấn

		3		Lâm nghiệp

		-		Khoán bảo vệ rừng		Nghìn ha

		-		Khoanh nuôi rừng tái sinh		Nghìn ha

		-		Diện tích rừng trồng tập trung		Nghìn ha

		-		Tỷ lệ che phủ rừng		%

		4		Diêm nghiệp

				Sản lượng muối sản xuất		Nghìn tấn

				Trong đó: Muối công nghiệp		Nghìn tấn

		5		Thủy sản

				Sản lượng thuỷ sản		Nghìn tấn

				Trong đó:

				- Sản lượng khai thác		Nghìn tấn

				- Sản lượng nuôi trồng		Nghìn tấn

		6		Phát triển nông thôn

		-		Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh		%

		-		Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới		%



&R&P



3.CN

		Biểu số 3

		CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017										Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ 2016 (%)		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ (tính theo năm gốc 2010)

				Trong đó:

		-		Công nghiệp khai khoáng		%

		-		Công nghiệp chế biến, chế tạo		%

		-		Sản xuất và phân phối điện		%

		-		Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải		%

		2		Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

		-		Điện sản xuất và nhập khẩu		Tỷ Kwh

		-		Dầu mỏ thô khai thác		Triệu tấn

				Trong đó:

				+ Trong nước		Triệu tấn

				+ Nước ngoài		Triệu tấn

		-		Khí đốt thiên nhiên dạng khí		Tỷ m3

		-		Xăng dầu các loại		Tỷ m3

		-		Than sạch		Triệu tấn

		-		Thép các loại		Triệu tấn

		-		Xi măng		Triệu tấn

		-		Alumina		Nghìn tấn

		-		Phân N.P.K		Triệu tấn

		-		Phân Ure		Triệu tấn

		-		Ôtô		Nghìn chiếc

		-		Xe máy		Nghìn chiếc

		-		Vải dệt từ sợi tự nhiên		Triệu m2

		-		Vải dệt từ sợi tổng hợp và nhân tạo		Triệu m2

		-		Quần áo mặc thường		Triệu cái

		-		Giày dép da		Triệu đôi

		-		Thuốc lá điếu		Triệu bao

		-		Bia các loại		Triệu lít

		-		Thuỷ sản chế biến		Triệu tấn
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4.DV

		Biểu số 4

		CÁC CHỈ TIÊU DỊCH VỤ

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017										Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ 2016 (%)		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng		Nghìn tỷ đồng

		2		Vận tải hành khách và hàng hoá

		-		Khối lượng hàng hoá vận chuyển		Triệu tấn

		-		Khối lượng hàng hoá luân chuyển		Tỷ tấn.Km

		-		Số lượt hành khách vận chuyển		Triệu HK

		-		Số lượt hành khách luân chuyển		Tỷ HK.Km

		3		Du lịch

		-		Doanh thu du lịch		Tỷ đồng

		-		Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam		Nghìn lượt người

		-		Số lượt khách du lịch nội địa		Nghìn lượt người
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5.XNK

		Biểu số 5

		CÁC CHỈ TIÊU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

		Đơn vị: Nghìn tấn, Triệu USD

		TT		Chỉ tiêu		Thực hiện 2016				Năm 2017												Ước thực hiện 2017 so với thực hiện 2016 (%)				Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch				Ước thực hiện
6 tháng				Ước thực hiện
cả năm								Kế hoạch				Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)				Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

						Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

		I		XUẤT KHẨU

		1		Tổng trị giá

				Khu vực kinh tế trong nước

				Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

				Trong đó: Dầu thô

		2		Một số mặt hàng chủ yếu

				- Gạo

				- Cà phê

				- Cao su

				- Rau quả

				- Hạt điều

				- Hạt tiêu

				- Thuỷ sản

				- Dệt, may

				- Giày dép

				- Điện thoại các loại và linh kiện

				- Điện tử, máy tính và linh kiện

				- Gỗ và sản phẩm gỗ

				- Dầu thô

				- Than đá

		II		NHẬP KHẨU

		1		Tổng trị giá

				Khu vực kinh tế trong nước

				Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

		2		Một số mặt hàng chủ yếu

				- Xăng dầu

				- Sắt thép các loại

				- Phân bón các loại

				- Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu

				- Chất dẻo nguyên liệu

				- Sản phẩm hoá chất

				- Vải

				- Nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép

				- Điện tử, máy tính và linh kiện

				- Điện thoại các loại và linh kiện

				- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

				- Ô tô

				Trong đó: Nguyên chiếc

		III		CHÊNH LỆCH XUẤT KHẨUNHẬP KHẨU
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5.XNK-Bỏ

		Biểu số 5

		CÁC CHỈ TIÊU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

		Đơn vị: Nghìn tấn, Triệu USD

		TT		Chỉ tiêu		Thực hiện 2015				Năm 2016												Ước thực hiện 2016 so với thực hiện 2015 (%)				Dự kiến kế hoạch năm 2017												Năm 2016								Ước thực hiện 2016 so với thực hiện 2015 (%)				Ước thực hiện 2016 so với thực hiện 2015 (%)				Năm 2017								Dự kiến kế hoạch năm 2017								Dự kiến kế hoạch năm 2017

										Kế hoạch				Ước thực hiện
9 tháng				Ước thực hiện
cả năm								Kế hoạch				Kế hoạch 2017 so với kế hoạch 2016 (%)				Kế hoạch 2017 so với thực hiện 2016 (%)				Ước thực hiện
cả năm				Ước thực hiện
cả năm												Kế hoạch				Kế hoạch				Kế hoạch 2017 so với KH 2016 (%)				Kế hoạch 2017 so với KH 2016 (%)				Kế hoạch 2017 so với thực hiện 2016 (%)				Kế hoạch 2017 so với thực hiện 2016 (%)

						Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá

		I		XUẤT KHẨU

		1		Tổng trị giá				162,017				178,000				128,200				174.000-175.000		0		0.11-0.11				186.000-188.000		0.00		0.1-0.11		0		106.9-108		0		174		0		175		0.00		0.11		0.00		0.11		0		186		0		188		0.00		0.10		0.00		0.11		0.00		106.90		0.00		108.05		0.00		-1.1494252874

				Khu vực kinh tế trong nước				47,750								37,000				50.100-50.500		0		0.1-0.11				52.400-53.400		0.00		0.00		0		104,6-105,7		0		50		0		51		0.00		0.10		0.00		0.11		0		52		0		53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		104.59		0.00		106.59		105.7425742574		-1.996007984

				Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài				114,267								91,200				123.900-124.500		0		0.11-0.11				133.600-134.600		0.00		0.00		0		107,8-108,1		0		124		0		125		0.00		0.11		0.00		0.11		0		134		0		135		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		107.83		0.00		108.64		108.1124497992		-0.807102502

				Trong đó: Dầu thô				3,710								1,700				2,400		0		64.69-64.69				2,600		0.00		0.00		0		108.30		0		2,400		0		2,400		0.00		64.69		0.00		64.69		0		2,600		0		2,600		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		108.33		0.00		108.33		0		0

		2		Một số mặt hàng chủ yếu																		0		0						0.00		0.00						0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0

				- Gạo		6,575		2,799						3,770		1,692		5,500		2,475		83.65-83.65		88.42-88.42		6,000		2,700		0.00		0.00		109.09		109.09		5,500		2,475		5,500		2,475		83.65		88.42		83.65		88.42		6,000		2,700		6,000		2,700		0.00		0.00		0.00		0.00		109.09		109.09		109.09		109.09		0.00		0

				- Cà phê		1,341		2,671						1,390		2,496		1,500		2,700		111.86-111.86		101.09-101.09		1,600		3,040		0.00		0.00		106.67		112.59		1,500		2,700		1,500		2,700		111.86		101.09		111.86		101.09		1,600		3,040		1,600		3,040		0.00		0.00		0.00		0.00		106.67		112.59		106.67		112.59		0		0

				- Cao su		1,137		1,531						858		1,080		1,200		1,500		105.54-105.54		97.98-97.98		1,200		1,560		0.00		0.00		100.00		104		1,200		1,500		1,200		1,500		105.54		97.98		105.54		97.98		1,200		1,560		1,200		1,560		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		104.00		100.00		104.00		0		0

				- Rau quả				1,839												2,500		0.0		135.94-135.94				2,700		0.00		0.00		0.00		108		0		2,500		0		2,500		0.00		135.94		0.00		135.94		0		2,700		0		2,700		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		108.00		0.00		108.00		0		0

				- Hạt điều		328		2,398										350		2,730		106.71-106.71		113.84-113.84		350		2,730		0.00		0.00		100.00		100		350		2,730		350		2,730		106.71		113.84		106.71		113.84		350		2,730		350		2,730		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		0		0

				- Hạt tiêu		131		1,259										165		1,353		125.95-125.95		107.47-107.47		170		1,445		0.00		0.00		103.03		106.8		165		1,353		165		1,353		125.95		107.47		125.95		107.47		170		1,445		170		1,445		0.00		0.00		0.00		0.00		103.03		106.80		103.03		106.80		0		0

				- Thuỷ sản				6,569								5,000				7,200		0		109.61-109.61				7,800		0.00		0.00		0.00		108.33		0		7,200		0		7,200		0.00		109.61		0.00		109.61		0		7,800		0		7,800		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		108.33		0.00		108.33		0		0

				- Dệt, may				22,802								15,950				24,500		0		107.45-107.45				26,000		0.00		0.00		0.00		106.12		0		24,500		0		24,500		0.00		107.45		0.00		107.45		0		26,000		0		26,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		106.12		0.00		106.12		0		0

				- Giày dép				12,007								9,400				13,500		0		112.43-112.43				15,000		0.00		0.00		0.00		111.11		0		13,500		0		13,500		0.00		112.43		0.00		112.43		0		15,000		0		15,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		111.11		0.00		111.11		0		0

				- Điện thoại các loại và linh kiện				30,166								24,900				34,000		0		112.71-112.71				35,500		0.00		0.00		0.00		102.9		0		34,000		0		34,000		0.00		112.71		0.00		112.71		0		35,500		0		35,500		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		104.41		0.00		104.41		0		0

				- Điện tử, máy tính và linh kiện				15,608								12,900				17,000		0		108.92-108.92				18,000		0.00		0.00		0.00		105.88		0		17,000		0		17,000		0.00		108.92		0.00		108.92		0		18,000		0		18,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		105.88		0.00		105.88		0		0

				- Gỗ và sản phẩm gỗ				6,892								5,000				7,200		0		104.47-104.47				8,000		0.00		0.00		0.00		111.11		0		7,200		0		7,200		0.00		104.47		0.00		104.47		0		8,000		0		8,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		111.11		0.00		111.11		0		0

				- Dầu thô		9,181		3,710						5,194		1,700		7,200		2,400		78.42-78.42		64.69-64.69		7,500		2,600		0.00		0.00		104.17		108.33		7,200		2,400		7,200		2,400		78.42		64.69		78.42		64.69		7,500		2,600		7,500		2,600		0.00		0.00		0.00		0.00		104.17		108.33		104.17		108.33		0		0

				- Than đá		1,748		185						612		64		650		65		37.19-37.19		35.14-35.14		650		65		0.00		0.00		100.00		100		650		65		650		65		37.19		35.14		37.19		35.14		650		65		650		65		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		0		0

		II		NHẬP KHẨU																		0		0.0						0.00		0.00						0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0

		1		Tổng trị giá				165,570				184,000				125,430				173.000-174.000		0		0.1-0.11				191.000-193.000		0.00		0.1-0.1		0		110.4-111.6		0		173		0		174		0.00		0.10		0.00		0.11		0		191		0		193		0.00		0.10		0.00		0.10		0.00		110.40		0.00		111.56		0		-1.1560693642

				Khu vực kinh tế trong nước				68,344								51,424				72.000-72.500		0		0.11-0.11				79.000-80.000		0.00		0.00		0		109,7-110,3		0		72		0		73		0.00		0.11		0.00		0.11		0		79		0		80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		109.72		0.00		111.11		110.3448275862		-1.3888888889

				Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài				97,226								74,019				101.000-101.500		0		0.1-0.1				112.000-113.000		0.00		0.00		0		110,9-111,3		0		101		0		102		0.00		0.10		0.00		0.10		0		112		0		113		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110.89		0.00		111.88		111.3300492611		-0.9900990099

		2		Một số mặt hàng chủ yếu																		0		0						0.00		0.00						0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0

				- Xăng dầu		10,045		5,336						8,700		3,420						0-0		0-0		13,000		5,500		0.00		0.00		100		105.77		0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		13,000		5,500		13,000		5,500		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0

				- Sắt thép các loại		15,514		7,478						13,860		5,822		13,000		5,200		83.8-83.8		69.54-69.54		20,000		8,000		0.00		0.00		100		100		13,000		5,200		13,000		5,200		83.80		69.54		83.80		69.54		20,000		8,000		20,000		8,000		0.00		0.00		0.00		0.00		153.85		153.85		153.85		153.85		0		0

				- Phân bón các loại		4,512		1,424						3,000		813		20,000		8,000		443.26-443.26		561.8-561.8		4,500		1,300		0.00		0.00		104.65		108.33		20,000		8,000		20,000		8,000		443.26		561.80		443.26		561.80		4,500		1,300		4,500		1,300		0.00		0.00		0.00		0.00		22.50		16.25		22.50		16.25		0		0

				- Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu				3,391										4,300		1,200		0.00		35.39-35.39				3,500		0.00		0.00		0.00		100		4,300		1,200		4,300		1,200		0.00		35.39		0.00		35.39		0		3,500		0		3,500		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		291.67		0.00		291.67		0		0

				- Chất dẻo nguyên liệu		3,924		5,957						3,300		4,500				3,500		0-0		58.75-58.75		5,000		7,500		0.00		0.00		111.11		120.97		0		3,500		0		3,500		0.00		58.75		0.00		58.75		5,000		7,500		5,000		7,500		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		214.29		0.00		214.29		0		0

				- Sản phẩm hoá chất				3,414										4,500		6,200		0.00		181.61-181.61				4,000		0.00		0.00		0.00		105.26		4,500		6,200		4,500		6,200		0.00		181.61		0.00		181.61		0		4,000		0		4,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		64.52		0.00		64.52		0		0

				- Vải				10,154								7,680				3,800		0.00		37.42-37.42				12,000		0.00		0.00		0.00		109.09		0		3,800		0		3,800		0.00		37.42		0.00		37.42		0		12,000		0		12,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		315.79		0.00		315.79		0		0

				- Nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép				5,003								3,810				11,000		0.00		219.87-219.87				6,250		0.00		0.00		0.00		113.64		0		11,000		0		11,000		0.00		219.87		0.00		219.87		0		6,250		0		6,250		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		56.82		0.00		56.82		0		0

				- Điện tử, máy tính và linh kiện				23,123								20,240				5,500		0.00		23.79-23.79				31,000		0.00		0.00		0.00		114.81		0		5,500		0		5,500		0.00		23.79		0.00		23.79		0		31,000		0		31,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		563.64		0.00		563.64		0		0

				- Điện thoại các loại và linh kiện				10,594								7,491				27,000		0.00		254.86-254.86				10,500		0.00		0.00		0.00		116.67		0		27,000		0		27,000		0.00		254.86		0.00		254.86		0		10,500		0		10,500		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		38.89		0.00		38.89		0		0

				- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác				27,508								20,200				27,000		0.00		98.15-98.15				28,000		0.00		0.00		0.00		103.7		0		27,000		0		27,000		0.00		98.15		0.00		98.15		0		28,000		0		28,000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103.70		0.00		103.70		0		0

				- Ô tô												3,867																														0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Trong đó nguyên chiếc		126		2,983								1,592		120		2,400		95.24		80.46		130		2,600														120		2,400		0.00		0.00		95.24		80.46										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		108.33		0.00

		III		CHÊNH LỆCH XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU				-3553								2,770				1000								(-) 5.000 - (-) 6.000		0.00		0.00
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6.NSNN

		Biểu số 6

		CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện
 2016		Năm 2017										Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ 2016 (%)		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		I		TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		Nghìn tỷ đồng

				Trong đó:

		1		Thu nội địa		Nghìn tỷ đồng

		2		Thu từ dầu thô		Nghìn tỷ đồng

		3		Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu		Nghìn tỷ đồng

		4		Thu viện trợ không hoàn lại		Nghìn tỷ đồng

		II		TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		Nghìn tỷ đồng

				Trong đó:

		1		Chi đầu tư phát triển		Nghìn tỷ đồng

				Tỷ lệ so với tổng chi NSNN		%

		2		Chi thường xuyên		Nghìn tỷ đồng

				Tỷ lệ so với tổng chi NSNN		%

		3		Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế		Nghìn tỷ đồng

		4		Chi trả nợ lãi		Nghìn tỷ đồng

		5		Chi viện trợ		Nghìn tỷ đồng

		6		Chi bổ sung dự trữ tài chính		Nghìn tỷ đồng

		7		Dự phòng		Nghìn tỷ đồng

		III		BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		Nghìn tỷ đồng
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7.XH

		Biểu số 7

		CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện 2015		Năm 2017										Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ 2016 (%)		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		DÂN SỐ

		1		Dân số trung bình		Triệu người

				Trong đó: Dân số nông thôn		Triệu người

		2		Tuổi thọ trung bình		Tuổi

		3		Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh		Số bé trai/100 bé gái

		II		LAO ĐỘNG

		1		Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên		Triệu người

		2		Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân (năm cuối kỳ)		Triệu người

		3		Cơ cấu lao động

				- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản		%

				- Công nghiệp và xây dựng		%

				- Dịch vụ		%

		4		Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị		%

		5		Số người đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng		Nghìn người

		III		Y TẾ

		1		Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường của trạm y tế xã)		Giường

				- Số giường bệnh công lập/vạn dân		Giường

				- Số giường bệnh tư/vạn dân		Giường

		2		Số bác sỹ/1 vạn dân		Bác sỹ

		3		Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi		%o

		4		Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi		%o

		5		Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi)		%

		6		Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế		%

		7		Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc		%

		8		Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế		%
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8.GD-DT

		Biểu số 8

		CÁC CHỈ TIÊU GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện 2016		Năm 2017						Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm

		1		Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp Trung học cơ sở		%

		2		Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp Trung học phổ thông		%

		3		Tỷ lệ lao động làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo		%

				- Trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo		%
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9.MT

		Biểu số 9

		CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện 2016		Năm 2017						Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm

		1		Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch		%

		2		Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường		%

		3		Tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (theo Quyết định 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)		%

		11		Số chương trình phát triển bền vững ngành và địa phương được xây dựng và thực hiện		Chương trình		Không có trong các chỉ tiêu đã báo cáo Quốc hội

		2		Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được xử lý		%		75

		11		Số chương trình phát triển bền vững ngành và địa phương được xây dựng và thực hiện		Chương trình		Không có trong các chỉ tiêu đã báo cáo Quốc hội
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10. FDI

		Biểu số 10

		ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện 2016		Năm 2017										Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ 2016 (%)		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		Vốn thực hiện		Tỷ USD

				Đầu tư trực tiếp nước ngoài		Tỷ USD

				Đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần		Tỷ USD

		2		Vốn đăng ký		Tỷ USD

		-		Đăng ký cấp mới		Tỷ USD

		-		Đăng ký tăng thêm		Tỷ USD

		-		Góp vốn, mua cổ phần		Tỷ USD

		3		Số dự án

		-		Cấp mới		Dự án

		-		Tăng vốn		Lượt dự án

		-		Góp vốn, mua cổ phần		Lượt dự án

		4		Xuất khẩu

		-		Xuất khẩu (kể cả dầu thô)		Tỷ USD

		-		Xuất khẩu (không kể dầu thô)		Tỷ USD

		5		Nhập khẩu		Tỷ USD

		6		Xuất siêu

		-		Xuất siêu (kể cả dầu thô)		Tỷ USD

		-		Xuất siêu (không kể dầu thô)		Tỷ USD



&R&P



11. Von DTPT

		Biểu số 11

		VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ HỘI

		TT		Nguồn vốn		Đơn vị tính		Thực hiện 
2016		Năm 2017						Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 
cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

				TỔNG SỐ		Nghìn tỷ đồng

				So với GDP		%

		1		Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm: vốn TPCP, bội chi ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết và vốn từ nguồn thu từ tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp)		Nghìn tỷ đồng

				So với tổng số		%

		2		Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước		Nghìn tỷ đồng

				So với tổng số		%

		3		Vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước		Nghìn tỷ đồng

				So với tổng số		%

		4		Vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân		Nghìn tỷ đồng

				So với tổng số		%

		5		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài		Nghìn tỷ đồng

				So với tổng số		%

		6		Vốn huy động khác		Nghìn tỷ đồng

				So với tổng số		%
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12. DN va KTTT

		Biểu số 12

		CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị tính		Thực hiện 2016		Năm 2017										Dự kiến kế hoạch năm 2018

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ 2016 (%)		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện cả năm so với thực hiện 2016 (%)		Kế hoạch		Kế hoạch 2018 so với kế hoạch 2017 (%)		Kế hoạch 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		I		Phát triển doanh nghiệp

		1		Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập (lũy kế)		Nghìn doanh nghiệp

		2		Số doanh nghiệp đăng ký mới		Nghìn doanh nghiệp

		3		Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp dân doanh thành lập mới		Nghìn tỷ đồng

		4		Số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế (không tính các doanh nghiệp đã giải thể)		Nghìn doanh nghiệp

		II		Hợp tác xã

		1		Tổng số  hợp tác xã		Hợp tác xã

				Trong đó:

		-		Số hợp tác xã thành lập mới		Hợp tác xã

		-		Số hợp tác xã giải thể		Hợp tác xã

		2		Tổng số thành viên hợp tác xã		Người

		3		Tổng số lao động trong hợp tác xã		Người

				Trong đó: Số lao động là thành viên hợp tác xã		Người

		4		Tổng doanh thu của hợp tác xã		Triệu đồng

				Trong đó: doanh thu của HTX từ thành viên		Triệu đồng

		5		Thu nhập bình quân người lao động hợp tác xã		Triệu đồng

		III		Liên hiệp hợp tác xã

		-		Tổng số liên hiệp hợp tác xã		Liên hiệp hợp tác xã

				Trong đó: Số liên hiệp hợp tác xã thành lập mới		Liên hiệp hợp tác xã

		IV		Tổ hợp tác

		1		Tổng số tổ hợp tác		Tổ hợp tác

				Trong đó: Số tổ hợp tác đăng ký chứng thực		Tổ hợp tác

		2		Tổng số thành viên tổ hợp tác		Thành viên



&R&P



13. NSNN3nam

		Biểu số 13

		DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Phục vụ xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Năm 2017				Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020

								Kế hoạch		Ước thực hiện cả năm

		1		Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá hiện hành		Nghìn tỷ đồng

		2		Tốc độ tăng GDP		%

		3		Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)		%

		4		Tỷ giá VNĐ/USD

		5		Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội		Nghìn tỷ đồng

				- So với GDP		%

		6		Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá		Tỷ USD

				- Tốc độ tăng		%

		7		Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá		Tỷ USD

				- Tốc độ tăng		%

		8		Dân số		Triệu người

		9		Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo		%

				- Trong đó: Riêng các huyện nghèo		%
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1. Chi tieu KT

																				Tỉnh, thành phố . . . . . . . .

		Biểu số 1

		CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017								Kế hoạch 2018		Kế hoạch 2018 so với ước thực hiện 2017 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2017 so với thực hiện 2016 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/7

		1		Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP)		Tỷ đồng

				Trong đó:

		-		Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản		Tỷ đồng

		-		Công nghiệp và xây dựng		Tỷ đồng

		-		Dịch vụ		Tỷ đồng

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		Tỷ đồng

		2		GRDP (giá hiện hành)		Tỷ đồng

				Trong đó:

		-		Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản		Tỷ đồng

		-		Công nghiệp và xây dựng		Tỷ đồng

		-		Dịch vụ		Tỷ đồng

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		Tỷ đồng

		3		GRDP bình quân đầu người		Triệu đồng

		4		Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)

		-		Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản		%

		-		Công nghiệp và xây dựng		%

		-		Dịch vụ		%

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		Tỷ đồng

		5		Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo thành phần kinh tế (giá hiện hành)

		-		Quốc doanh Trung ương		%

		-		Quốc doanh địa phương		%

		-		Kinh tế ngoài quốc doanh		%

		-		Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài		%

		6		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn		Tỷ đồng

		7		Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn		Triệu USD

				Trong đó: Xuất khẩu địa phương (quản lý)		Triệu USD

		8		Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn		Triệu USD

		9		Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số bổ sung từ NSTW)		Tỷ đồng																		Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số bổ sung từ NSTW)

				Trong đó:

		-		Thu thuế xuất, nhập khẩu		Tỷ đồng

		-		Thu nội địa		Tỷ đồng

				Trong đó:

				+ Thu từ kinh tế Trung ương		Tỷ đồng

				+ Thu quốc doanh địa phương		Tỷ đồng

				+ Thu ngoài quốc doanh		Tỷ đồng

				+ Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		Tỷ đồng

		10		Ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương (hoặc điều tiết về Ngân sách Trung ương)		Tỷ đồng

		11		Chi ngân sách địa phương		Tỷ đồng

		a)		Chi đầu tư phát triển do địa phương quản lý		Tỷ đồng

		-		Vốn cân đối ngân sách địa phương		Tỷ đồng

				Trong đó:

				+ Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		Tỷ đồng

				+ Thu từ xổ số kiến thiết		Tỷ đồng

		-		Hỗ trợ đầu tư theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia từ Ngân sách Trung ương		Tỷ đồng																		Hỗ trợ đầu tư theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia từ Ngân sách Trung ương

		-		Nguồn ngân sách khác		Tỷ đồng

		b)		Chi thường xuyên		Tỷ đồng

		12		Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn		Tỷ đồng

		-		Trung ương quản lý		Tỷ đồng

		-		Địa phương quản lý		Tỷ đồng

		-		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)		Triệu USD

				Trong đó:

				+ Bên Việt Nam		Triệu USD

				+ Bên nước ngoài		Triệu USD
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2. CN NN DV

																				Tỉnh, thành phố . . . . . . . .

		Biểu số 2

		CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017								Kế hoạch 2018		Kế hoạch 2018 so với ước thực hiện 2017 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2017 so với thực hiện 2016 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/7

		A		NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

		1		Tổng giá trị sản xuất 
(Theo giá so sánh 2010)		Tỷ đồng

		a)		Nông nghiệp:		Tỷ đồng

		-		Trồng trọt		Tỷ đồng

		-		Chăn nuôi		Tỷ đồng

		b)		Lâm nghiệp:		Tỷ đồng

				- Trồng và nuôi rừng		Tỷ đồng

				- Khai thác gỗ và lâm sản		Tỷ đồng

		c)		Thủy sản:		Tỷ đồng

		-		Nuôi trồng		Tỷ đồng

		-		Khai thác		Tỷ đồng

		2		Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ  yếu trên địa bàn

		a)		Lúa cả năm:

		-		Năng suất		Tạ/ha

		-		Sản lượng		Triệu tấn

		b)		Ngô:

		-		Năng suất		Tạ/ha

		-		Sản lượng		Triệu tấn

		c)		Một số cây lâu năm:

		…		…..

		3		Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

		-		Thịt hơi các loại		Nghìn tấn

				Trong đó: Thịt lợn		Nghìn tấn

		4		Lâm nghiệp

		a)		Lâm sinh

				- Khoán bảo vệ rừng		Nghìn ha

				- Khoanh nuôi rừng tái sinh		Nghìn ha

		-		Diện tích rừng trồng mới tập trung		Nghìn ha

				Trong đó:

				+ Rừng phòng hộ đặc dụng		Nghìn ha

				+ Rừng sản xuất và trồng thay thế		Nghìn ha

				- Trồng cây phân tán		Nghìn ha

				- Chăm sóc rừng trồng		Nghìn ha

		-		Tỷ lệ che phủ rừng		%

		b)		Khai thác gỗ

				- Tổng số gỗ khai thác		Nghìn m3

				Trong đó:

				+ Gỗ tự nhiên		Nghìn m3

				+ Gỗ rừng trồng		Nghìn m3

		5		Diêm nghiệp

		-		Sản lượng muối sản xuất		Nghìn tấn

				Trong đó: Muối công nghiệp		Nghìn tấn

		6		Thủy sản		Nghìn tấn

		-		Sản lượng khai thác		Nghìn tấn

		-		Sản lượng nuôi trồng		Nghìn tấn

				Trong đó:

				+ Cá nuôi		Nghìn tấn

				+ Tôm nuôi		Nghìn tấn

		7		Phát triển nông thôn

				- Số xã chưa có điện lưới		Xã

				- Số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã		Xã

		-		Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh		%

		-		Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được bình quân/xã		Tiêu chí

		-		Số xã đạt chuẩn nông thôn mới		xã

		-		Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới		%

		B		CÔNG NGHIỆP

		1		Giá trị sản xuất công nghiệp  theo giá so sánh năm 2010		Tỷ đồng

		2		Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ theo gốc năm 2010		%

		-		Công nghiệp khai khoáng		%

		-		Công nghiệp chế biến, chế tạo		%

		-		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước		%

		-		Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải		%

		3		Một số sản phẩm chủ yếu:

				- …

		C		DỊCH VỤ

		-		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành)		Tỷ đồng

				Trong đó:

				+ Bán lẻ hàng hoá		Tỷ đồng

				+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống		Tỷ đồng

				+ Du lịch lữ hành		Tỷ đồng

				+ Dịch vụ khác		Tỷ đồng

		D		XUẤT NHẬP KHẨU

		-		Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

				+ …		Triệu USD

		-		Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

				+ …		Triệu USD
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3. XH

																				Tỉnh, thành phố . . . . . . . .

		Biểu số 3

		CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017								Kế hoạch 2018		Kế hoạch 2018 so với ước thực hiện 2017 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2017 so với thực hiện 2016 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/7

		I		DÂN SỐ

		-		Dân số trung bình		Triệu người

				Trong đó: Dân số nông thôn		Triệu người

				Dân số là dân tộc thiểu số		Nghìn người

		-		Tuổi thọ trung bình		Tuổi

		-		Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh		Số bé trai/ 100 bé gái

		II		LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

		-		Tổng số lao động đang làm việc		Ngh.người

		-		Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng		Ngh.người

		-		Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động		%

		III		GIẢM NGHÈO 
(theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)

		-		Tổng số hộ của toàn tỉnh/thành phố		Nghìn hộ

		-		Số hộ nghèo		Nghìn hộ

		-		Tỷ lệ hộ nghèo		%

		-		Số hộ thiếu đói trong năm		Hộ

		-		Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo		%

		-		Số hộ cận nghèo		Nghìn hộ

		-		Tỷ lệ hộ cận nghèo		%

		-		Số hộ thoát nghèo		Nghìn hộ

		-		Số hộ tái nghèo		Nghìn hộ

		IV		CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU

		-		Tổng số xã của toàn tỉnh/thành phố		Xã

				Trong đó:

				+ Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135)		Xã

				+ Số xã biên giới (nếu có)

				+ Số xã bãi ngang (nếu có)

				+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm		Xã

				+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm		%

				+ Số xã có trạm y tế		Xã

				+ Tỷ lệ xã có trạm y tế		%

				+ Số xã phường có nhà văn hoá, thư viện		Xã, phường

				+ Số xã có bưu điện văn hoá xã		Xã

				+ Tỷ lệ xã có bưu điện văn hoá xã		%

				+ Số xã có chợ xã, liên xã		xã

				+ Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã		%

		-		Số hộ được sử dụng điện		Hộ

		-		Tỷ lệ hộ được sử dụng điện		%

		-		Số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh		Hộ

		-		Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh		%

				Trong đó:

				+ Khu vực thành thị		%

				+ Khu vực nông thôn		%

		V		Y TẾ - XÃ HỘI

		-		Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế		%

		-		Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc		Ngh. người

		-		Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)		Giường

		-		Số bác sỹ/1 vạn dân		Bác sỹ

		-		Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc		%

		-		Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế		%

		-		Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi		‰

		-		Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi		‰

		-		Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi)		%

		-		Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em		xã, phường

		-		Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em		%
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4. MT

																				Tỉnh, thành phố . . . . . . . .

		Biểu số 4

		CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017								Kế hoạch 2018		Kế hoạch 2018 so với ước thực hiện 2017 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2017 so với thực hiện 2016 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/7

		1		Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom		%

		2		Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý  (*)		%

		3		Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động		Khu

		4		Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường		Khu

		5		Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường		%

		Ghi chú: (*) Giai đoạn 2011-2015 thực hiện theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg; giai đoạn 2016-2020 thực hiện theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
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5. PTDN

																				Tỉnh, thành phố . . .

		Biểu số 5

		CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2016		Năm 2017								Kế hoạch 2018		Kế hoạch 2018 so với ước thực hiện 2017 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2017 so với thực hiện 2016 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/7

		A		PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

		I		Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (DNNN)

		1		Số lượng doanh nghiệp		Doanh nghiệp

		2		Tổng vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp		Triệu đồng

		3		Nộp ngân sách nhà nước		Triệu đồng

		4		Tổng lợi nhuận

		5		Hình thức sắp xếp doanh nghiệp		Triệu đồng

				- Số doanh nghiệp giữ nguyên 100% vốn nhà nước

				- Số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

				- Số doanh nghiệp sắp xếp theo hình thức khác (bán, hợp nhất, sáp nhập,…)

		II		Doanh nghiệp ngoài nhà nước

		1		Số doanh nghiệp đang hoạt động (lũy kế đến kỳ báo cáo)		Doanh nghiệp

				Trong đó: Số doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước

		2		Số doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký thành lập mới		Doanh nghiệp

		3		Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp tư nhân trong nước		Doanh nghiệp

				Trong đó: Tổng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước

		4		Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động		Doanh nghiệp

		5		Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi		Doanh nghiệp

		6		Số doanh nghiệp kinh doanh lỗ

		7		Tổng số lao động trong doanh nghiệp		Người

		8		Thu nhập bình quân người lao động		Triệu đồng

		9		Tổng vốn đầu tư thực hiện		Triệu đồng

				Trong đó: Tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp có vốn nhà nước

				Tổng doanh thu

				Tổng tài sản

				Tổng vốn chủ sở hữu

				Tổng lợi nhuận

				Tổng lỗ

				Tổng đóng góp ngân sách nhà nước

				Tổng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

		B		PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

		I		Hợp tác xã

		1		Tổng số  hợp tác xã		Hợp tác xã

				Trong đó:

		-		Số hợp tác xã thành lập mới		Hợp tác xã

		-		Số hợp tác xã giải thể		Hợp tác xã

		2		Tổng số thành viên hợp tác xã		Người

		3		Tổng số lao động trong hợp tác xã		Người

				Trong đó: Số lao động là thành viên hợp tác xã		Người

		4		Tổng doanh thu của hợp tác xã		Triệu đồng

				Trong đó: doanh thu của HTX từ thành viên		Triệu đồng

		5		Thu nhập bình quân người lao động hợp tác xã		Triệu đồng

		II		Liên hiệp hợp tác xã

		-		Tổng số liên hiệp hợp tác xã		Liên hiệp hợp tác xã

				Trong đó: Số liên hiệp hợp tác xã thành lập mới		Liên hiệp hợp tác xã

		III		Tổ hợp tác

		1		Tổng số tổ hợp tác		Tổ hợp tác

				Trong đó: Số tổ hợp tác đăng ký chứng thực		Tổ hợp tác

		2		Tổng số thành viên tổ hợp tác		Thành viên
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6. FDI

																				Tỉnh, thành phố ……….

		Biểu số 6

		ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

		Mã chỉ tiêu		Chỉ tiêu		Đơn vị tính		Thực hiện  2016		Năm 2017								Kế hoạch 2018		Kế hoạch 2018 so với ước thực hiện 2017 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2017 so với thực hiện 2016 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/7

		A		Tình hình thực hiện

		A1		Vốn đầu tư thực hiện		Triệu USD

		A2		Trong đó, từ nước ngoài		Triệu USD

		A3		Doanh thu		Triệu USD

		A4		Số lao động		Người

		A5		Nộp ngân sách		Triệu USD

		B		Tình hình cấp GCNĐT

		B1		Cấp mới

		B11		Số dự án		Dự án

		B12		Vốn đầu tư đăng ký mới		Triệu USD

		B2		Điều chỉnh vốn

		B21		Số lượt dự án điều chỉnh tăng vốn		lượt dự án

		B22		Vốn đầu tư điều chỉnh tăng		Triệu USD

		B23		Số lượt dự án điều chỉnh giảm vốn		lượt dự án

		B24		Vốn đầu tư điều chỉnh giảm		Triệu USD

		B3		Vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm		Triệu USD

		B31		Số lượt góp vốn, mua cổ phần		lượt dự án

		B32		Giá trị góp vốn		Triệu USD

		B4		Vốn cấp mới, tăng thêm và GVMCP		Triệu USD

		C		Tình hình thu hồi GCNĐT								(*)

		C1		Số dự án		Dự án

		C2		Vốn đăng ký		Triệu USD

		D		Tình hình tiếp nhận

		D1		Số dự án tiếp nhận		Dự án

		D2		Vốn đăng ký của các dự án tiếp nhận		Triệu USD

				Trong đó, đã cấp GCNĐT

		D3		Số dự án		Dự án

		D4		Vốn đăng ký		Triệu USD

				Chưa cấp

		D5		Số dự án		Dự án

		D6		Vốn đăng ký		Triệu USD

		Chú thích

				(*) Không áp dụng

				B21 và B23 ghi số lượt điều chỉnh vốn (ví dụ 1 dự án điều chỉnh vốn 2 lần trong kỳ báo cáo thì tính là 2 lượt)

				43=B12+B22-B24+B32

				D1=D3+D5; D2=D4+D6
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9. Nhom A DP

		Biểu số 9																																																																																				Tỉnh, thành phố ……….

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÓM A SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2011 VÀ NHU CẦU NĂM 2012

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Lũy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2010								Lũy kế giải ngân đến 31/01/2011								Kế hoạch năm 2012								Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 30/6/2012								Giải ngân từ 01/01/2012 đến 30/06/2012								Ước khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2012 đến 31/12/2012								Ước giải ngân kế hoạch năm 2012 đến 31/01/2012								Nhu cầu năm 2013								Ghi chú

												Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: Đầu tư từ NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: Đầu tư từ NSNN

														Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN								Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

																Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35

				TỔNG SỐ

		I		Ngành/Chương trình ………

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/Chương trình ………

		1		Dự án ...

		2		………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là danh mục các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là năng lực thiết kế của dự án

				Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (6) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)

				Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (8) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn trong nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (10) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (11) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012

				Cột (12) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012

				Cột (13) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012

				Cột (14) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012

				Cột (15) là tổng số khối lượng thực hiện các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (16) là tổng số khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (17) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (18) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (19) là tổng số giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (20) là tổng số giải ngân nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (21) là giải ngân phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (22) là giải ngân phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (23) là tổng số khối lượng thực hiện các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

				Cột (24) là tổng số khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

				Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

				Cột (26) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

				Cột (27) là tổng số giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

				Cột (28) là tổng số giải ngân nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

				Cột (29) là giải ngân phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

				Cột (30) là giải ngân phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

				Cột (31) là tổng nhu cầu các nguồn vốn năm 2013

				Cột (32) là nhu cầu vốn NSNN năm 2013

				Cột (33) là nhu cầu phần vốn NSNN trong nước năm 2013

				Cột (34) là nhu cầu phần vốn NSNN nước ngoài năm 2013

				Cột (35) là ghi chú các nội dung khác
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10.TPCP-DP

		Biểu số 10																																																										Tỉnh, thành phố ……….

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013

																																																						Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Tên công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Quyết định đầu tư 
điều chỉnh						Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2011				Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2011				Giải ngân từ KC đến 31/01/2012				Kế hoạch
năm 2012				Thực hiện từ 1/1/2012
đến 30/6/2012								Ước thực hiện cả năm 2012								Dự kiến kế hoạch 2013				Ghi chú

																																								Khối lượng thực hiện từ 1/1/2012
đến 30/6/2012				Giải ngân từ 1/1/2012
đến 30/6/2012				Khối lượng thực hiện năm 2012				Giải ngân năm 2012

												Số quyết định		TMĐT		Trong đó: phần sử dụng TPCP		Số quyết định		TMĐT		Trong đó: phần sử dụng TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				TỔNG SỐ

		I		Ngành………

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

		II		Ngành…………

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là tên các dự án, phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình cụ thể

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là năng lực thiết kế

				Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (6) là số quyết định đầu tư ban đầu, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định đầu tư ban đầu

				Cột (8) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư ban đầu

				Cột (9) là số quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu điều chỉnh bằng nhiều quyết định đầu tư, ghi đầy đủ tất cả số quyết định đầu tư đã điều chỉnh)

				Cột (10) là tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu có) cuối cùng của dự án

				Cột (11) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) điều chỉnh cuối cùng (nếu có) trong tổng mức đầu tư (trong đó ghi chú rõ điều chỉnh tăng quy mô dự án là bao nhiêu so với tổng mức đầu tư ban đầu)

				Cột (12) là lũy kế các nguồn vốn bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi thêm số ứng trước vào cột ghi chú)

				Cột (13) là lũy kế vốn TPCP bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi cụ thể số vốn ứng trước vào cột ghi chú)

				Cột (14) là khối lượng thực hiện dự án từ khởi công đến 31/12/2011

				Cột (15) là khối lượng thực hiện phần sử dụng vốn TPCP từ khởi công đến 31/12/2011

				Cột (16) là giải ngân các nguồn vốn từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân phần ứng trước trong cột ghi chú)

				Cột (17) là giải ngân phần vốn TPCP từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn TPCP ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân TPCP ứng trước trong cột ghi chú)

				Cột (18) là tổng số các nguồn vốn bố trí kế hoạch năm 2012

				Cột (19) là kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012

				Cột (20) là khối lượng thực hiện các nguồn vốn của từng dự án từ 1/1/2012 đến 30/6/2012

				Cột (21) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 30/6/2012

				Cột (22) là giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến 30/6/2012

				Cột (23) là giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 30/6/2012

				Cột (24) là lũy kế khối lượng thực hiện từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến hết năm 2012

				Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến hết năm 2012

				Cột (26) là lũy kế giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến hết năm 2012

				Cột (27) là lũy kế giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến hết năm 2012

				Cột (28) là nhu cầu các nguồn vốn cho từng dự án năm 2013

				Cột (29) là nhu cầu vốn TPCP cho từng dự án năm 2013

				Cột (30) ghi chú
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11. TƯV

		Biểu số 11																Tỉnh, Thành phố:……………

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TẠM ỨNG VỐN NGUỒN HỖ TRỢ MỤC TIÊU VÀ SỐ THU HỒI TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2012

		Đơn vị: Tỷ đồng

		STT		Danh mục		Tổng số 
tạm ứng đến tháng 6/2012		Số tạm ứng 
chưa hoàn trả (đến tháng 6/2012)		Nội dung và văn bản ứng vốn liên quan				Số đề nghị
 thu hồi trong kế hoạch năm 2013		Số còn lại
 phải thu hồi các năm sau		Nguồn thu hồi

										Số Công văn
 (của Chính phủ, Bộ KH, Bộ TC)		Nội dung 
(nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước)

		1		2		3		4		5		6		7		8=4-7		9

				Tỉnh …

				Dự án/ công trình …





12.No XDCB

		Biểu số 12																								Tỉnh, thành phố . . . . . . . .

		NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NSNN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

																												Đơn vị: Tỷ đồng

		TT				Địa điểm 
xây dựng		Năng lực
thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Tổng dự toán được duyệt		Đã thực 
hiện đến 31/12/2011		Đã thanh toán đến 31/12/2011		Đã bố trí kế hoạch 2012 (để thanh toán nợ)		Kế hoạch năm 2013		Số nợ còn lại		Ghi chú

												Số quyết định		TMĐT

														Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN

				TỔNG SỐ

		I		Nợ XDCB từ nguồn ngân sách theo kế hoạch nhà nước giao

		A		Ngành Giao thông

				Dự án hoàn thành

		1		- Dự án …

		2		- Dự án …

				Dự án chuyển tiếp:

		1		- Dự án .......

		2		- Dự án .......

		B		Ngành Nông nghiệp, thủy lợi

		1		- Dự án …

		2		- Dự án …

				Dự án chuyển tiếp:

		1		- Dự án .......

		2		- Dự án .......

		C		Ngành ….

				(Ghi tương tự như trên)

		II		Nợ XDCB từ nguồn vay kho bạc nhà nước và các khoản nợ XDCB từ nguồn ngân sách khác

		1		- Dự án .......

		2		- Dự án .......





7.Cac du an Quy hoach

																				Tỉnh, thành phố……….

		Biểu số 7

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH

																				Đơn vị: Triệu đồng

		TT				Cấp phê duyệt		Thời gian bắt đầu - kết thúc		Tổng dự toán được duyệt		Năm 2017				Kế hoạch năm 2018

																Tổng số		Trong đó

												Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm				Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

				TỔNG SỐ

		1		Dự án quy hoạch chuyển tiếp:

		-		Dự án quy hoạch…….

		-		Dự án quy hoạch…….

		2		Dự án quy hoạch triển khai mới:

		-		Dự án quy hoạch…….

		-		Dự án quy hoạch…….

		Ghi chú: Tập trung vào điều chỉnh các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 cho phù hợp với thực tiễn triển khai thực hiện quy hoạch. Hạn chế triển khai lập mới quy hoạch, trừ trường hợp thực sự cần thiết và cấp bách
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